	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 32
	                            
	Từ ngày: 17/4/2023 - Đến ngày: 21/4/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
24/4
	Buổi sáng
	1
	93
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	156
	Toán 
	Luyện tập chung 
	Máy tính

	
	
	3
	311
	Tiếng Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình. (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	312
	Tiếng Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình. (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	
	
	2
	32
	Đạo đức
	Em yêu quê hương (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài + Ôn tập Toán: Giải toán
	Máy tính

	3
25/4
	Buổi sáng
	1
	313
	 Tiếng Việt
	Nói và Nghe: Kể chuyện: Thánh Gióng.
	Máy tính

	
	
	2
	314
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa V (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	TC T.Anh
	Unit 10: My house – Lesson 1.1
	

	
	
	4
	137
	Toán
	Thu thập – Kiếm đếm (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát Ngày hè vui. Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Tạo hình rô - bốt (Tiết 2)
	

	
	
	3
	
	GDTC 
	Bài 4: Tại chỗ ném rổ (Tiết 1)
	

	4
26/4
	Buổi sáng
	1
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập bài hát Ngày hè vui. Ôn Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	

	
	
	2
	158
	Toán
	Thu thập – Kiếm đếm (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	315
	Tiếng Việt
	Đọc: Trên các miền đất nước (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	316
	Tiếng Việt
	Đọc: Trên các miền đất nước (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	63
	TNXH
	Các mùa trong năm (Tiết 4)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài + Ôn tập về đọc
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài + Ôn tập về giải toán
	Máy tính

	5
27/4
	Buổi sáng
	1
	
	GDTC
	Bài 4: Tại chỗ ném rổ (Tiết 2)
	

	
	
	2
	317
	Tiếng Việt
	Nghe-viết;Trên các miền đất nước. Viết hoa tên riêng địa lí. Phân biệt: ch/tr, iu/iêu.
	Máy tính

	
	
	3
	
	TC T.Anh
	Unit 10: My house – Lesson 1.2
	

	
	
	4
	318
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền thống của đất nước. câu giới thiệu.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	159
	Toán
	Biểu đồ tranh (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	94
	HĐTN
	Nghề của mẹ, nghề của cha
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Giáo dục địa phương: CĐ3: Danh nhân Hà Nội – Tô Hiến Thành (T1)
	Máy tính

	6
28/4
	Buổi sáng
	1
	160
	Toán
	Biểu đồ tranh (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ theo mấu: Vẽ con vât
	Máy tính

	
	
	3
	319
	Tiếng Việt
	Viết đoạn giới thiệu một đồ vật làm từ tre hoặc gỗ.
	Máy tính

	
	
	4
	320
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	64
	TNXH
	Một số hiện tượng thiên tai (T1)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Giáo dục địa phương: CĐ3: Danh nhân Hà Nội – Tô Hiến Thành (T2)
	Máy tính

	
	
	3
	95
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   25 lượt   
 Giang Biên, ngày 11 tháng 4 năm 2023

	
	
	
	                                                                   KHỐI TRƯỞNG


                                                                Nguyễn Thị Vân Anh
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